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	PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC NHẬN BẢO TRỢ

	




 (
ẢNH
)
PHIẾU THÔNG TIN XIN NHẬN BẢO TRỢ

1. NHÂN THÂN
	Họ và tên (IN HOA):
	Ngày sinh:
	Nơi sinh: 
	Giới tính:
	Tình trạng hôn nhân:

	
	
	
	
	

	Số CMND/Hộ chiếu:             
Ngày cấp:                                     Nơi cấp:
	Dân tộc:
	 Tôn giáo:

	Hộ khẩu thường trú:

	Nơi ở hiện tại:

	Điện thoại di động: 
	Email: 

	Facebook:
	Tình trạng hôn nhân:



2. THÔNG TIN BẢO TRỢ MONG MUỐN
	Loại hình bảo trợ
	 Học bổng	 Trợ cấp 1 lần

	Hình thức bảo trợ
	 Tiền mặt         Hiện vật        Tiền mặt và hiện vật

	Mục đích sử dụng khoản tiền bảo trợ:

	Mức bảo trợ tính bằng tiền:
                                                                            
	Hiện vật muốn nhận:

	Thời gian được nhận bảo trợ:
 Bắt đầu từ                đến
	Tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền bảo trợ:
· Tên chủ tài khoản:
· Ngân hàng (ghi rõ chinh nhánh):
Quan hệ với chủ tài khoản:



3. THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ CÁ NHÂN
	Tình trạng sức khỏe:
· Các bệnh thường mắc:
· Thương tật do tai nạn, bệnh tật:
· Dị tật bẩm sinh (nếu có):

	Những điều tự hào nhất ở bản thân:

	Những điều muốn thay đổi nhất ở bản thân:


	Kỷ niệm buồn nhất đã trải qua:

	Thành công lớn nhất đã đạt được:

	Sở trường, sở thích, đam mê cá nhân:

	Những điều quan tâm nhất trong hiện tại:


	Người thân nhất:

	Người có ảnh hưởng nhiều nhất:


	Một vài mô tả về bản thân (ngoại hình, tính cách):



	Định hướng nghề nghiệp, ước mơ về sau:


	Cho đến hiện tại đã nộp đơn và đã nhận được các khoản bảo trợ, tài trợ nào:


	Nếu không được Thiện nguyện Lan toản bảo trợ thì sẽ làm gì?



4. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Lưu ý: Liệt kê toàn bộ các chương trình đào tạo từ cấp 1 cho đến hiện tại, ghi rõ thời gian không đi học (nếu có)
4.1 Phổ thông
	Tên , địa chỉ trường; 
Tên lớp
	Từ tháng
	Năm
	Đến tháng
	Năm
	Khối ngành 
(A, B, C,…)
	Loại hình đào tạo
	Điểm TB, Xếp loại

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.2. Đại học, sau đại học và các chương trình đào tạo khác
	Tên cơ sở đào tạo, 
địa chỉ
	Từ tháng
	Năm
	Đến tháng
	Năm
	Chuyên ngành, Tên lớp
	Loại hình
đào tạo
	Điểm TB, Xếp loại

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.3. Kỹ năng cứng
	Tên kỹ năng
	Mức độ thành thạo
	Bằng cấp, chứng chỉ

	
	Tốt
	Bình thường
	Yếu
	

	Tiếng Anh
	
	
	
	

	Ngoại ngữ khác (ghi rõ)
	
	
	
	

	Tin học văn phòng
	
	
	
	

	Tìm kiếm trên Internet
	
	
	
	

	Mạng xã hội
	
	
	
	


4.4. Kỹ năng mềm
	Tên kỹ năng
	Mức độ thành thạo
	Bằng cấp, chứng chỉ

	
	Tốt
	Bình thường
	Yếu
	

	Quản lý thời gian
	
	
	
	

	Làm việc nhóm
	
	
	
	

	Giải quyết vấn đề
	
	
	
	

	Giao tiếp
	
	
	
	

	Thuyết trình
	
	
	
	


4.5. Năng khiếu
	Tên kỹ năng
	Mức độ thành thạo
	Bằng cấp, chứng chỉ

	
	Tốt
	Bình thường
	Yếu
	

	Thể thao
	
	
	
	

	Âm nhạc
	
	
	
	

	Khác (ghi rõ)
	
	
	
	


4.6. Thành tích, giải thưởng học tập
	Học bổng
	

	Giải thưởng
	

	Bằng khen
	

	Khác (ghi rõ)
	



5. CÔNG VIỆC
Lưu ý: Liệt kê toàn bộ các công việc đã đảm nhận cho đến hiện tại, kể cả các công việc chính thức hoặc không chính thức. Các mốc thời gian phải liên tục. Trong trường hợp không đi làm cũng phải ghi rõ
	Thời gian
	Tên tổ chức, cá nhân
	Loại hình kinh doanh 
	Nhiệm vụ chính
	Mức thu nhập trước khi nghỉ
	Lý do nghỉ việc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



6. CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
	Tên hoạt động đã tham gia
	Thời gian, công việc chi tiết, thành tích

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



7. THÔNG TIN GIA ĐÌNH
7.1. Thành phần gia đình
Lưu ý: liệt kê đầy đủ tất cả các thành viên gia đình, kể cả những người đã mất và những người không phải người thân nhưng đang sống cùng
	
Bố
	Họ tên:
	Năm sinh:
	Nghề nghiệp:
	Tình trạng sức khỏe:

	
	Nơi ở hiện tại:
	Số điện thoại:


 
	
Mẹ
	Họ tên:
	Năm sinh:
	Nghề nghiệp:
	Tình trạng sức khỏe:

	
	Nơi ở hiện tại:
	Số điện thoại:



	Người thân khác (ghi rõ quan hệ):
	Họ tên:
	Năm sinh:
	Nghề nghiệp:
	Tình trạng sức khỏe:

	
	Nơi ở hiện tại:
	Số điện thoại:

	Người thân khác (ghi rõ quan hệ):
	Họ tên:
	Năm sinh:
	Nghề nghiệp:
	Tình trạng sức khỏe:

	
	Nơi ở hiện tại:
	Số điện thoại:

	Người thân khác (ghi rõ quan hệ):
	Họ tên:
	Năm sinh:
	Nghề nghiệp:
	Tình trạng sức khỏe:

	
	Nơi ở hiện tại:
	Số điện thoại:


7.2. Hoàn cảnh gia đình
	Mô tả thông tin chi tiết về hoàn cảnh gia đình, từ lúc sinh ra cho đến hiện tại:

 




















8. THÔNG TIN TÀI CHÍNH
8.1 Gia đình
	Tổng thu nhập của gia đình hàng tháng:
	Liệt kê chi tiết các nguồn thu nhập:



	Tổng chi tiêu của gia đình hàng tháng:
	Liệt kê chi tiết các khoản chi tiêu:



	Tổng giá trị các tài sản chính của gia đình:
	Diện tích nhà ở:


Năm xây dựng:


Chủ sở hữu:

	Diện tích ruộng lúa:

Sản lượng mỗi năm: 

	Phương tiện đi lại:
	Phương tiện sản xuất:
	Vật nuôi:

	
	
	Diện tích vườn cây, vườn rau:

Sản lượng mỗi năm: 

	Phương tiện giải trí:
	Tài sản khác (ghi rõ):

	Tổng các khoản nợ cho đến hiện tại:

	Liệt kê mục đích các khoản vay đã vay:


	Gốc phải trả hàng tháng:

	Lãi phải trả hàng tháng:



8.2 Cá nhân
	Tổng thu nhập của cá nhân hàng tháng:
	Học bổng:
	Làm thêm: 
	Trợ cấp của gia đình:
	Thu nhập khác (ghi rõ):




	
Tổng chi tiêu của cá nhân hàng tháng:
	Chỗ ở:
	Thực phẩm: 
	Học phí nộp cho nhà trường:
	Chi phí học tập khác (ghi rõ):


	
	Đi lại:
	Điện thoại:
	Vật dụng, tư trang: 
	Chi phí khác (ghi rõ):




	Số tiền còn thiếu hàng tháng (Bằng tổng chi tiêu cá nhân trừ đi Tổng thu nhập cá nhân hàng tháng):
	





9. NGƯỜI THÂN, QUEN KHÁC
	1. Họ và tên bạn thân:
	Nơi học tập, công tác: 

	
	Địa chỉ nơi ở: 

	
	Email:                                  Điện thoại: 

	2. Họ và tên cô giáo chủ nhiệm:
	Nơi công tác: 

	
	Địa chỉ nơi ở: 

	
	Email:                                  Điện thoại: 

	3. Họ và tên một nhà tài trợ:
	Nơi công tác: 

	
	Địa chỉ nơi ở: 

	
	Email:                                  Điện thoại: 

	4. Họ và tên người thân, quen khác:

	Nơi công tác: 

	
	Địa chỉ nơi ở: 

	
	Email:                                  Điện thoại: 



Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là hoàn toàn chính xác. Trong trường hợp Quý cơ quan phát hiện có sự gian dối, thì có quyền từ chối việc cấp học bổng và thu hồi số tiền đã cấp.
Tôi chấp nhận việc Quý cơ quan thẩm tra mọi thông tin trong phiếu thông tin này, cùng với các thông tin khác liên quan đến cá nhân tôi.

Ngày     tháng    năm  
                                                                                                                                   Ký tên








	
